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Ký hiệu chữ Hy lạp







     Đơn vị

	αf
	Góc lệch bên của bánh xe cầu trước
	[rad]

	αr
	Góc lệch bên của bánh xe cầu sau
	[rad]

	(
	Góc lệch thân xe 
	[rad]

	δ
	Góc quay của bánh xe dẫn hướng
	[rad]

	δo
	Góc quay lý thuyết của bánh xe dẫn hướng
	[rad]

	(C
	Góc quay điều chỉnh bánh xe dẫn hướng của hệ thống AFS
	[rad]

	(F
	Góc quay của bánh xe dẫn hướng điều khiển từ người lái
	[rad]

	((s)
	Độ cong của quỹ đạo
	[1/m]

	(
	Hệ số trượt của bánh xe
	

	φx 
	Hệ số bám dọc và ngang của bánh xe
	

	φy
	Hệ số bám dọc và ngang của bánh xe
	

	Ψ
	Góc quay thân xe
	[rad]

	Φ
	Góc lắc quanh trục lắc ngang 
	[rad]

	Θ
	Góc lắc quanh trục lắc dọc
	[rad]

	ωi
	Tốc độ góc quay bánh xe
	[rad/s]

	δl  
	Góc xoay thanh ổn định bánh xe bên phải 
	[rad]

	δr
	Góc xoay thanh ổn định bánh xe bên trái
	[rad]


Ký hiệu chữ Latinh

	Kí hiệu
	Tên gọi
	Đơn vị

	
	
	

	(w
	Mật độ không khí
	

	∆zAr ∆zAl
	Dịch chuyển tương đối theo phương thẳng đứng giữa bánh xe và thân xe ở bên phải và bên trái
	[m]

	A
	Diện tích cản chính diện của ô tô
	[m2]

	a
	Gia tốc
	[m/s2]

	ai
	Gia tốc tuyệt đối
	[m/s2]

	aIx  
	Gia tốc theo hệ quy chiếu quán tính theo phương dọc
	[m/s2]

	aIy
	Gia tốc theo hệ quy chiếu quán tính theo phương ngang
	[m/s2]

	ax
	Gia tốc tiếp tuyến theo phương dọc
	[m/s2]

	ay
	Gia tốc hướng tâm theo phương ngang
	[m/s2]

	C
	Trọng tâm ô tô
	

	cw
	Hệ số cản không khí
	

	Cα
	Độ cứng bên cực đại của lốp
	[N/rad]

	Cαf
	Độ cứng bên của các bánh xe cầu trước
	[N/rad]

	Cαr
	Độ cứng bên của các bánh xe cầu sau
	[N/rad]

	dS
	Hệ số cản giảm chấn
	

	FAS
	Lực chống lắc tác dụng lên thân xe
	[N]

	FAU
	Lực chống lắc tác dụng lên các bánh xe
	[N]

	Fjx
	Lực quán tính khi phanh
	[N]

	Fjy
	Lực quán tính li tâm
	[N]

	Flt
	Lực ly tâm
	[N]

	Fw
	Lực gió ngang
	[N]

	Fxi
	Lực dọc tác dụng lên từng bánh xe
	[N]

	Fyf
	Phản lực ngang của đường tác dụng lên bánh xe cầu trước
	[N]

	Fyi
	Lực ngang tác dụng lên từng bánh xe
	[N]

	Fyr
	Phản lực ngang của đường tác dụng lên bánh xe cầu sau
	[N]

	Fz
	Phản lực thẳng đứng tác dụng lên bánh xe 
	[N]

	Fφ
	Lực bám dọc
	[N]

	hP
	Khoảng cách từ trọng tâm đến lực quán tính li tâm
	[m]

	hR
	Khoảng cách từ trọng tâm đến lực quán tính khi phanh
	[m]

	hW
	Khoảng cách từ trọng tâm đến lực cản không khí
	[m]

	Jb
	Mô men quán tính của bánh xe
	[kg.m2]

	Jx 
	Mô men quán tính khối lượng của ô tô theo phương dọc
	[kg.m2]

	 Jy
	Mô men quán tính khối lượng của ô tô theo phương ngang
	[kg.m2]

	Jz
	Mô men quán tính khối lượng của ô tô theo trục z
	[kg.m2]

	kAf  
	Độ cứng xoắn của thanh ổn định phía trước 
	[Nm/rad]

	kAr
	Độ cứng xoắn của thanh ổn định phía sau
	[Nm/rad]

	kAO
	Độ cứng góc của thanh chống lắc
	[Nm/rad]

	kAO
	Độ cứng góc của thanh ổn định 
	[Nm/rad]

	kS
	Độ cứng phần tử đàn hồi
	[N/m]

	kU
	Độ cứng bánh xe
	[N/m]

	L
	Chiều dài cơ sở của ô tô
	[m]

	Lf
	Khoảng cách từ trọng tâm đến tâm vết bánh xe trước 
	[m]

	Lf 
	Khoảng cách từ trọng tâm đến vết bánh xe cầu trước
	[m]

	 Lr
	Khoảng cách từ trọng tâm đến vết bánh xe cầu sau
	[m]

	Lw
	Khoảng cách từ điểm đặt lực gió ngang đến trọng tâm
	[m]

	MAR
	Mô men ổn định thân xe 
	[Nm]

	Mlt
	Mô men làm quay thân xe
	[Nm]

	ms
	Khối lượng thân xe
	[kg]

	mu
	Khối lượng bánh xe
	[kg]

	Myi
	Mô men truyền đến bánh xe
	[Nm]

	Mz
	Mô men xoay thân xe quanh trục thẳng đứng đi qua trọng tâm
	[Nm]

	qi
	Biên độ mấp mô mặt đường
	[m]

	R
	Bán kính quay vòng lý thuyết
	[m]

	R(s)
	Bán kính cung tròn
	[m]

	rb
	Bán kính bánh xe
	[m]

	Rt
	Bán kính quay vòng thực tế
	[m]

	s
	Tọa độ của quỹ đạo
	

	 Sψ
	Ma trận xoay quanh trục thẳng đứng
	

	Tf 
	Khoảng cách giữa tâm hai vết bánh xe cầu trước
	[m]

	Tr
	Khoảng cách giữa tâm hai vết bánh xe cầu sau
	[m]

	v
	Vận tốc của ô tô
	[km/h]

	vf
	Vận tốc bánh xe cầu trước 
	[km/h]

	vIx 
	Vận tốc theo hệ quy chiếu quán tính theo phương dọc
	[km/h]

	 vIy
	Vận tốc theo hệ quy chiếu quán tính theo phương ngang
	[km/h]

	vo
	Vận tốc giới hạn
	[km/h]

	vr
	Vận tốc bánh xe cầu sau
	[km/h]

	vu
	Vận tốc đặc trưng
	[km/h]

	vx
	Vận tốc ô tô theo phương dọc 
	[km/h]

	vy
	Vận tốc ô tô theo phương ngang
	[km/h]

	xC 
	Tọa độ trọng tâm ô tô theo phương dọc
	

	yC
	Tọa độ trọng tâm ô tô theo phương ngang
	

	xI 
	Tọa độ theo hệ quy chiếu quán tính theo phương dọc
	

	yI
	Tọa độ theo hệ quy chiếu quán tính theo phương ngang
	

	zS
	Chuyển dịch theo phương thẳng đứng của thân xe
	[m]

	zU
	Chuyển dịch theo phương thẳng đứng của bánh xe
	[m]

	z*S 
	Dịch chuyển thẳng đứng của thân xe tại vị trí liên kết với thanh ổn định
	[m]

	z*U
	Dịch chuyển thẳng đứng của bánh xe tại vị trí liên kết với thanh ổn định
	[m]
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MỞ ĐẦU

Ô tô là phương tiện giao thông đường bộ quan trọng trong mạng lưới giao thông của các quốc gia, đặc biệt trong các quốc gia đang phát triển. Nhu cầu giao thông vận tải không ngừng gia tăng cùng với khả năng vận chuyển hàng hóa, con người một cách linh hoạt đa dạng, kể cả thành phố và nông thôn là những thể hiện sự cấp thiết của phương tiện và đòi hỏi mọi quốc gia phải quan tâm thích đáng.

Ngay từ khi mới ra đời, ô tô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học và kỹ thuật trên toàn thế giới, nhiều thành tựu khoa học đã được nghiên cứu và ứng dụng trên ô tô. Ngày nay, với sự gia tăng không ngừng về số lượng và chủng loại ô tô trên toàn cầu, kéo theo sự gia tăng đáng kể về số lượng và mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, tính năng an toàn và điều khiển của ô tô đã và đang thu hút được sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học và các hãng sản xuất ô tô trên toàn thế giới. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ tự động hóa và điều khiển, các hệ thống và thiết bị an toàn chủ động trên ô tô đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc ngăn ngừa và hạn chế tai nạn giao thông. 
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